
Mối tương quan giữa công nghiệp CNC
với hoạt động R&D trong các khu CNC



Bảng tổng hợp các thành tựu của Hsinchu suốt chiều dài lịch sử

Năm Số  
Công ty

Doanh số  
(trăm triệu ĐT)

Chi R&D 
(triệu ĐT)

% R&D/  
Doanh số

Chi R&D Nhà 
nước (Triệu ĐT)

Tiến sĩ Thạc sĩ Tổng  
nhân lực

Số lượng 
sáng chế

1981 17
1982 26
1983 37 30
1984 44 95
1985 50 105
1986 59 170 75 74 426 8275
1987 77 275 103 77 500 12122
1988 94 490 1928 5.1 122 94 695 16447
1989 105 559 2536 4.6 104 114 951 19080 79
1990 121 656 3429 5.4 145 167 1325 22368 74
1991 137 777 4204 6 297 180 1567 23348 186
1992 140 870 4458 5.4 199 196 1846 25088 94
1993 150 1290 6293 4.9 440 244 2315 28473 143
1994 165 1778 8346 4.6 373 337 3308 33627 226
1995 180 2992 12570 4.2 297 522 4863 42374 532
1996 203 3182 17824 5.6 333 699 6705 54893 621
1997 245 3997 23526 5.9 388 839 8495 68502 1021
1998 272 4550 32322 7.1 295 986 10037 72703 904
1999 292 6509 35454 5.4 248 1039 10913 73229 1260
2000 289 9293 40064 4.2 1209 14811 96677 2366
2001 312 6625 58938 8.9 311 1208 15617 92747 2991
2002 334 7054 59907 8.5 386 1210 16666 94382 2688
2003 369 8578 58866 6.8 308 1224 17959 97159 3026
2004 384 10859 63397 5.8 431 1291 19830 106480 3101
2005 382 9879 67510 6.8 236 1354 20803 114868 2343
2006 392 11209 64885 5.9 43 1355 22445 121501 2840
2007 416 11464 66554 5.9 149 1421 24453 129460 2726
2008 430 10080 80359 8.2 141 1830 29128 130577 1894
2009 440 8835 131783 5 259 2244 30963 132174 1867
2010 2361 33728 139416 2043

(Tổng hợp từ các báo cáo hàng năm của Hsinchu)


